
TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Xếp loại Ngành đào tạo Hình thức ĐT Ngày cấp bằng Ghi chú

1 Bùi Khắc Huy Nam 27/05/1992 Trung bình Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2469 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D10VT1

2 Hoàng Anh Tú Nam 09/06/1992 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2470 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D10VT1

3 Phạm Mạnh Tùng Nam 07/05/1992 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2471 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D10VT1

4 Dương Văn Tĩnh Nam 02/01/1991 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2472 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D10VT2

5 Trịnh Thị Hồng Nữ 18/08/1990 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2473 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D10VT4

6 Đỗ Đăng Hải Nam 01/03/1992 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2474 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D10VT5

7 Nguyễn Văn Quyết Nam 10/08/1992 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2475 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D10VT5

8 Lê Bá Hùng Nam 23/08/1992 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2476 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11VT1

9 Vũ Quang Nghị Nam 06/11/1993 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2477 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11VT1

10 Nguyễn Tiến Tuấn Nam 05/06/1993 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2478 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11VT1

11 Quản Bá Tuấn Nam 05/10/1993 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2479 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11VT1

12 Vũ Linh Nam 10/06/1993 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2480 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11VT2

13 Nguyễn Giang Nam Nam 12/08/1993 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2481 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11VT2

14 Phương Minh Ngọc Nam 09/05/1993 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2482 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11VT2

15 Vũ Văn Quý Nam 24/01/1993 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2483 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11VT2

16 Vũ Văn Sáng Nam 28/01/1993 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2484 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11VT2

17 Lương Việt Hòa Nam 08/10/1993 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2485 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11VT3

18 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 11/09/1993 Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2486 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11VT3

19 Lưu Đình Mạnh Nam 14/06/1993 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2487 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11VT3

20 Tạ Hoàng Việt Nam 27/08/1990 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2488 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11VT3

21 Ngô Văn Đạt Nam 05/11/1992 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2489 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11VT4
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22 Đồng Thế Anh Nam 18/06/1993 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2490 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11VT5

23 Hà Văn Chiêm Nam 28/01/1992 Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2491 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11VT5

24 Hồ Đình Ngọc Nam 09/09/1993 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2492 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11VT5

25 Đào Thành Đạt Nam 18/10/1993 Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2493 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11VT6

26 Nguyễn Văn Tuấn Nam 09/11/1990 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2494 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11VT6

27 Nguyễn Tuấn Thành Nam 04/04/1991 Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2495 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11VT7

28 Lê Tuấn Anh Nam 17/09/1993 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2496 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11VT8

29 Trần Quang Hiến Nam 27/11/1993 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2497 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11VT8

30 Lữ Đăng Kiên Nam 15/09/1992 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2498 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11VT8

31 Lê Đình Thủy Nam 05/04/1993 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2499 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11VT8

32 Nguyễn Anh Tuấn Nam 27/04/1993 TB. Khá Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐHCQ 2500 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11VT8

33 Nguyễn Văn Mười Nam 05/02/1993 TB. Khá Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử ĐHCQ 2501 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11ĐTMT

34 Đỗ Văn Thuận Nam 24/05/1993 TB. Khá Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử ĐHCQ 2502 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11ĐTMT

35 Nguyễn Minh Hoàng Nam 23/05/1993 TB. Khá Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử ĐHCQ 2503 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11XLTH

36 Đinh Mạnh Linh Nam 27/10/1993 TB. Khá Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử ĐHCQ 2504 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11XLTH

37 Nguyễn Đức Thuật Nam 05/04/1993 TB. Khá Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử ĐHCQ 2505 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11XLTH

38 Lưu Xuân Vũ Nam 30/06/1992 TB. Khá Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử ĐHCQ 2506 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11XLTH

39 Đoàn Thu Huyền Nữ 15/09/1991 TB. Khá Công nghệ thông tin ĐHCQ 2507 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D09CNPM3

40 Nguyễn Minh Cường Nam 07/03/1992 Trung bình Công nghệ thông tin ĐHCQ 2508 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D10CNPM1

41 Nguyễn Ngọc Phú Nam 24/02/1991 TB. Khá Công nghệ thông tin ĐHCQ 2509 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D10CNPM2

42 Nguyễn Văn Chiến Nam 22/07/1992 Trung bình Công nghệ thông tin ĐHCQ 2510 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D10HTTT1

43 Hoàng Đình Tuấn Nam 05/01/1991 TB. Khá Công nghệ thông tin ĐHCQ 2511 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D10HTTT1

44 Nguyễn Minh Hoàng Nam 18/10/1992 TB. Khá Công nghệ thông tin ĐHCQ 2512 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
E10



45 Võ Anh Tuấn Nam 11/12/1991 TB. Khá Công nghệ thông tin ĐHCQ 2513 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
E10

46 Nguyễn Thị Quyên Nữ 12/10/1992 TB. Khá Công nghệ thông tin ĐHCQ 2514 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11CNPM1

47 Nhữ Văn Đại Nam 12/08/1993 TB. Khá Công nghệ thông tin ĐHCQ 2515 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11CNPM2

48 Đinh Xuân Hoàng Nam 19/01/1993 TB. Khá Công nghệ thông tin ĐHCQ 2516 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11CNPM2

49 Nguyễn Đức Quyết Nam 12/01/1993 TB. Khá Công nghệ thông tin ĐHCQ 2517 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11CNPM2

50 Đỗ Xuân Trình Nam 23/08/1990 TB. Khá Công nghệ thông tin ĐHCQ 2518 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11CNPM2

51 Nguyễn Tuấn Anh Nam 09/03/1993 TB. Khá Công nghệ thông tin ĐHCQ 2519 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11CNPM3

52 Bùi Bảo Châu Nam 28/12/1993 TB. Khá Công nghệ thông tin ĐHCQ 2520 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11CNPM3

53 Trần Văn Chi Nam 12/10/1993 TB. Khá Công nghệ thông tin ĐHCQ 2521 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11CNPM3

54 Nguyễn Văn Hiển Nam 21/01/1993 TB. Khá Công nghệ thông tin ĐHCQ 2522 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11CNPM3

55 Phạm Văn Hợp Nam 02/07/1993 TB. Khá Công nghệ thông tin ĐHCQ 2523 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11CNPM3

56 Nguyễn Quốc Khương Nam 03/07/1993 TB. Khá Công nghệ thông tin ĐHCQ 2524 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11CNPM3

57 Lê Văn Hoàng Long Nam 30/12/1993 TB. Khá Công nghệ thông tin ĐHCQ 2525 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11CNPM3

58 Đỗ Đức Tú Nam 15/01/1993 TB. Khá Công nghệ thông tin ĐHCQ 2526 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11CNPM3

59 Nguyễn Xuân Tuấn Nam 14/04/1993 TB. Khá Công nghệ thông tin ĐHCQ 2527 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11CNPM4

60 Phạm Quang Lăng Nam 17/06/1993 TB. Khá Công nghệ thông tin ĐHCQ 2528 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11HTTT1

61 Đỗ Đức Tiến Nam 05/10/1991 TB. Khá Công nghệ thông tin ĐHCQ 2529 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11HTTT1

62 Đỗ Quốc Trung Nam 15/02/1992 TB. Khá Công nghệ thông tin ĐHCQ 2530 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11HTTT3

63 Hoàng Xuân Việt Nam 17/09/1992 Trung bình Công nghệ thông tin ĐHCQ 2531 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11HTTT3

64 Bùi Minh Thắng Nam 02/09/1993 TB. Khá Công nghệ thông tin ĐHCQ 2532 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11ATTTM

65 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 23/07/1992 Khá Quản trị kinh doanh ĐHCQ 2533 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11QTDN1

66 Nguyễn Văn Chiến Nam 25/12/1993 TB. Khá Quản trị kinh doanh ĐHCQ 2534 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11QTDN2

67 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 25/06/1993 TB. Khá Quản trị kinh doanh ĐHCQ 2535 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D11QTDN2



68 Cao Tuấn Cường Nam 18/01/1993 Khá Quản trị kinh doanh ĐHCQ 2536 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12QTKD2

69 Nguyễn Thị Hằng Nữ 27/10/1994 Khá Quản trị kinh doanh ĐHCQ 2537 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12QTKD2

70 Đỗ Thị Thêu Nữ 20/08/1994 Khá Quản trị kinh doanh ĐHCQ 2538 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12QTKD2

71 Trần Huyền Trang Nữ 27/09/1994 Khá Quản trị kinh doanh ĐHCQ 2539 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12QTKD2

72 Nguyễn Thị Thảo Nữ 05/10/1993 Khá Quản trị kinh doanh ĐHCQ 2540 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12QTKD2

73 Nguyễn Văn Tú Nam 03/02/1994 Trung bình Quản trị kinh doanh ĐHCQ 2541 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12QTKD2

74 Đinh Thị Hồng Nữ 07/10/1994 Khá Quản trị kinh doanh ĐHCQ 2542 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12QTM1

75 Đoàn Kiều Ninh Nữ 19/11/1994 Khá Quản trị kinh doanh ĐHCQ 2543 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12QTM1

76 Đoàn Ngọc Linh Nữ 01/04/1994 Trung bình Quản trị kinh doanh ĐHCQ 2544 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12QTM2

77 Đỗ Thùy Linh Nữ 14/09/1994 Khá Kế toán ĐHCQ 2545 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT1

78 Trần Phương Thảo Nữ 27/10/1994 Giỏi Kế toán ĐHCQ 2546 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT1

79 Trần Thị Trinh Nữ 27/12/1994 Giỏi Kế toán ĐHCQ 2547 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT1

80 Bùi Hồng Nhung Nữ 15/07/1994 Khá Kế toán ĐHCQ 2548 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT2

81 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 24/07/1994 Giỏi Kế toán ĐHCQ 2549 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT2

82 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 18/01/1993 Khá Kế toán ĐHCQ 2550 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT2

83 Trần Thị Hạnh Nữ 16/06/1994 Khá Kế toán ĐHCQ 2551 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT3

84 Lê Thị Hồng Anh Nữ 06/02/1994 Giỏi Kế toán ĐHCQ 2552 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT4

85 Trần Thị Thanh Tâm Nữ 25/05/1993 Giỏi Kế toán ĐHCQ 2553 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT4

86 Nguyễn Thu Hà Nữ 02/08/1994 Khá Kế toán ĐHCQ 2554 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT4

87 Dương Bảo Trang Nữ 16/12/1994 Trung bình Kế toán ĐHCQ 2555 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT4

88 Trần Hoàng Trang Nữ 12/06/1994 Khá Kế toán ĐHCQ 2556 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT4

89 Phạm Thu Trang Nữ 07/05/1994 Khá Kế toán ĐHCQ 2557 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT5

90 Nguyễn Thị Mai Thu Nữ 16/09/1994 Giỏi Kế toán ĐHCQ 2558 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT5



91 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 08/10/1994 Khá Kế toán ĐHCQ 2559 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT6

92 Lê Phương Linh Nữ 09/06/1994 Giỏi Kế toán ĐHCQ 2560 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT6

93 Đỗ Diệu Linh Nữ 07/10/1994 Khá Kế toán ĐHCQ 2561 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT6

94 Mai Thị Nga Nữ 16/05/1994 Khá Kế toán ĐHCQ 2562 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT6

95 Dương Mai Anh Nữ 03/01/1993 Giỏi Kế toán ĐHCQ 2563 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT

96 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 20/08/1992 Khá Kế toán ĐHCQ 2564 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT

97 Phạm Thị Thúy Linh Nữ 31/08/1993 Giỏi Kế toán ĐHCQ 2565 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT

98 Trần Thị Minh Lý Nữ 25/07/1992 Giỏi Kế toán ĐHCQ 2566 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT

99 Lê Mai Phương Nữ 07/03/1993 Giỏi Kế toán ĐHCQ 2567 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT

100 Bùi Vũ Hoa Phượng Nữ 07/07/1993 Khá Kế toán ĐHCQ 2568 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT

101 Trần Thị Phương Thảo Nữ 07/09/1992 Giỏi Kế toán ĐHCQ 2569 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT

102 Nguyễn Thị Thủy Nữ 13/08/1993 Khá Kế toán ĐHCQ 2570 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT

103 Phan Thu Trang Nữ 19/08/1993 Giỏi Kế toán ĐHCQ 2571 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT

104 Nguyễn Thị Vân Nữ 03/06/1993 Giỏi Kế toán ĐHCQ 2572 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT

105 Nguyễn Thị Yến Nữ 11/05/1993 Khá Kế toán ĐHCQ 2573 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT

106 Phạm Thị Hồng Ngọc Nữ 07/07/1993 Khá Kế toán ĐHCQ 2574 /2016/DH
1108/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
D12KT


